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VỀ CÁC NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC CẬP NHẬT BỔ SUNG TẠI  DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2016/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
1. Về những công việc đã thực hiện đến hết năm 2019

Năm 2018 và 2019, Cơ quan soạn thảo - Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TTTT) đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (dự thảo Nghị định); Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến gần 200 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lấy ý kiến rộng rãi trên các trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử Chính phủ trong thời gian 60 ngày. Hết thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ TTTT đã tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị định và lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ TTTT đã báo cáo giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Ngày 03/7/2019, Bộ TTTT đã có Tờ trình số 24/TTr-BTTTT về việc báo cáo và kính trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại văn bản số 8308/VPCP-KGVX ngày 14/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định, xin ý kiến Ban Tuyên giáo trung ương trước khi trình Chính phủ. Ngày 02/12/2019, Bộ TTTT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đã có Tờ trình số 59/TTr-BTTTT về việc báo cáo và kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định.
2. Về những công việc thực hiện trong năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 105/VPCP-KGVX ngày 06/1/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ TTTT nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của công đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về các giải pháp quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế và thông lệ quốc tế, thúc đẩy các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình phát triển, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; chú ý hậu kiểm và các biện pháp xử lý vi phạm hiệu quả. 
Bộ TTTT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có văn bản gửi 07 Bộ, Ban ngành; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 07 Cơ quan báo chí cung cấp kênh truyền hình thiết yếu quốc gia; 63 Đài Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trược thuộc Trung ương và 63 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trược thuộc Trung ương; 35 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asean và các đơn vị trong Bộ TTTT lấy ý kiến đối với các nội dung mới được cập nhật, bổ sung tại dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được xin ý kiến:

- 07 Bộ, Ban ngành có liên quan, gồm: Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại Giao; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch – Đầu tư; Ban Tuyên Giáo Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- 63 Đài Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- 07 đơn vị phát thanh, truyền hình cung cấp kênh thiết yếu quốc gia; 

- 63 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;


- 35 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên cả nước;

- Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asean.

- Các đơn vị trong Bộ TTTT: Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế.


2. Cơ quan soạn thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị: trong đó,

2.1. Nhất trí dự thảo: Có 26 đơn vị có ý kiến bằng văn bản nhất trí với dự thảo, hầu hết các đơn vị nhất trí với dự thảo không gửi văn bản góp ý bổ sung;


2.2. Ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Bộ TTTT: 
	TT
	Nội dung góp ý
	Đơn vị góp ý
	Ý kiến tiếp thu/ bảo lưu

	1
	- Nhất trí với quy định bắt buộc thực hiện biên tập, tuy nhiên dự thảo cần bổ sung quy định phải được cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động PTTH biên tập đối với chương trình có tính chất “thông tin tổng hợp, tin vắn...” vì các chương trình này cũng chưa đựng thông tin về thời sự.
	Vụ Pháp chế
	Giải trình:

- Dự thảo Nghị định đã giao Bộ TTTT sẽ hướng dẫn hoạt động này. 

- Khi Nghị định ban hành, Bộ TTTT sẽ có Thông tư hướng dẫn hoạt động biên tập nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu.

	2
	- Nhất trí bổ sung về xử phạt vi phạm đối với trường hợp vi phạm quy định về biên tập, tuy nhiên cần làm rõ các quy định liên quan đến thẩm quyền xử phạt cũng như các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong quy định cũng như thực thi. 
	Vụ Pháp chế
	Tiếp thu một phần.

- Dự thảo nghị định đã điều chỉnh quy định rõ Bộ TTTT là đơn vị ra các thông báo tạm dừng dịch vụ và các quy định liên quan đến quyết định tạm dừng;

- Quy định tại dự thảo Nghị định là giải pháp xử lý khẩn cấp để ngăn chặn dịch vụ khi doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật.

- Điểm h Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 đã có quy định về hình thức phạt tiền đối với hành vi này;



2.3 Ý kiến đóng góp của các Bộ, Ngành, Doanh nghiệp và Tổ chức quốc tế: 
- Đối với các ý kiến góp ý đối với nội dung đã xây dựng tại dự thảo Nghị định năm 2019, nội dung này đã được Bộ TTTT báo cáo giải trình trong hồ sơ thẩm định của Bộ Tư pháp năm 2019.

- Đối với các ý kiến góp ý đối với nội dung mới cập nhật tại dự thảo Nghị định năm 2020, Bộ TTTT xin tiếp thu, giải trình, như sau:
	TT
	Điều, Khoản
	Nội dung góp ý
	Đơn vị góp ý
	Ý kiến tiếp thu/ không tiếp thu

	1
	Loại bỏ khỏi dự thảo:

	
	Dự thảo Nghị định không quy định cứng tỷ lệ số lượng chương trình trong nước trên tổng số lượng chương trình cung cấp trên dịch vụ, để doanh nghiệp căn cứ theo nhu cầu thị trường quyết định nội dung trên dịch vụ.
	Đề nghị cân nhắc quy định này vì hiện nay Luật Điện ảnh có quy định cụ thể tỷ lệ chiếu phim Việt Nam trên truyền hình
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.
	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do: 

- Đối với nội dung theo yêu cầu, nội dung sẽ do người xem lựa chọn.

- Nội dung trên dịch vụ đa dạng các chương trình phát thanh, truyền hình, không chỉ riêng có phim;

- Việc quy định cứng tỷ lệ nội dung gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ, thị trường sẽ quyết định tỷ lệ này. Hiện nay, đối với kênh chương trình tỷ lệ nội dung nước ngoài vẫn đang được áp dụng

	
	
	
	
	

	2
	Khoản 2 Điều 19

	
	Dự thảo Nghị định không quy định bắt buộc phải biên dịch, việc biên dịch kênh chương trình nước ngoài và các nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu thực hiện theo nhu cầu thị trường. Trường hợp đơn vị có thực hiện biên dịch phải bảo đảm tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt.
	Đề xuất quy định tỷ lệ biên dịch tối thiểu của một số kênh thiếu nhi hoặc thể loại kênh phim.
	Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV.
	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do: 
- Các đơn vị được cấp giấy phép làm đại lý kênh chương trình sẽ chủ động nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch thực hiện biên dịch để thu hút khán giả, tăng giá trị của kênh chương trình.

- Hiện nay, thực tế các dịch vụ đều hỗ trợ tính năng đa ngôn ngữ, vì vậy khi dịch vụ cung cấp tại Việt Nam, để đơn vị cung cấp dịch vụ quyết định theo thị trường là phù hợp.

	3
	Khoản 1 Điều 20a: Biên tập nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu thực hiện như sau:

	
	a) Đối với chương trình thời sự, chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội: phải được cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ;
	Đề nghị làm rõ chương trình kinh tế, xã hội
	Đài THVN
	Giải trình:
- Đây là các chương trình phát thanh, truyền hình gắn liền với hoạt động sản xuất theo tôn chỉ, mục địch của các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình;

- Các chương trình này để phân biệt với các chương trình thể thao, giải trí khác.

	
	b) Đối với phim: phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh cấp giấy phép phổ biến hoặc được cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ;
	Đề xuất gộp Phim vào cùng nhóm với chương trình khác, để doanh nghiệp chủ động thực hiện biên tập.
	- Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV;


	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do: 

- Phim là đối tượng được điều chỉnh, quản lý theo quy định Luật Điện ảnh. Nghị định là văn bản dưới Luật, vì vậy, quy định tại Nghị định Chính phủ không trái Luật hoặc vượt trên Luật.

	
	
	Đề xuất xây dựng quy định về biên tập nội dung và các doanh nghiệp áp dụng theo một cách hợp lý.
	- Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asean (US-ASEAN);

- Hiệp hội Công nghiệp Video châu Á (AVIA).
	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do: 

- Hướng dẫn cụ thể về biên tập nội dung sẽ thực hiện theo Thông tư của Bộ TTTT.

	
	
	Quy định tại dự thảo không khả thi, đặt gánh nặng quá lớn cho doanh nghiệp. Đề xuất xem xét cùng với Luật điện ảnh đang được sửa đổi, bổ sung.
	Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ (MPA)
	Tiếp thu một phần.

Lý do: 

- Thực tế kho phim tại Việt Nam không đồng nhất với kho phim quốc tế của các doanh nghiệp.

- Hiện các doanh nghiệp trong nước đã và đang thực hiện được quy định này.

	
	
	Với quy định này, nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới phải xin phép phổ biến, trong khi Luật Điện ảnh chưa có quy định về cấp phép phổ biến phim phát hành xuyên biên giới.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu một phần.

Lý do: 

- Luật Điện ảnh đã có quy định tại Điều 36 về việc phổ biến phim và quản lý việc phổ biến phim trên mạng Internet theo quy định củ Luật điện ảnh và pháp luật liên quan;

- Quan điểm quản lý của Việt Nam là quản lý nội dung, phim truyền trên hạ tầng nào cũng được quản lý như nhau.

	
	
	Đề nghị cân nhắc quy định này, vì việc áp dụng phương thức thẩm định phim truyền thống để thẩm định phim phát trên mạng Internet là khó khả thi cho cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Việc thẩm định phim này cần có sự tham gia của cơ quan nhà nước về công nghệ viễn thông, thông tin và truyền thông trong việc sử dụng các biện pháp, rào cản kỹ thuật để thẩm định ban đầu, khi phát hiện vi phạm mới triển khai theo quy định pháp luật về điện ảnh.
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.
	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do:

- Dự thảo đã nhấn mạnh vai trò của 70 đơn vị hoạt động truyền hình khi thiết kế quy định này. 



	
	c) Đối với các chương trình khác: cho phép đơn vị cung cấp dịch vụ căn cứ quy định pháp luật chủ động triển khai biên tập nội dung trước khi cung cấp trên dịch vụ.
	Đề nghị chưa cho phép doanh nghiệp chủ động triển khai biên tập vì thực tế còn nhiều quy định mang tính định tính, có những cách hiểu khác nhau nên áp dụng khác nhau, gây khó khăn trong công tác quản lý. Như trường hợp trái thuần phong mỹ tục, phản cảm,...
	Sở TTTT tỉnh Lâm Đồng
	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do:

- Dự thảo Nghị định giao Bộ TTTT sẽ hướng dẫn hoạt động này. 

- Khi Nghị định ban hành, Bộ TTTT sẽ có Thông tư hướng dẫn hoạt động biên tập nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu.



	
	
	Đề xuất bổ sung quy định người chịu trách nhiệm biên tập tại doanh nghiệp phải có thẻ nhà báo để đảm bảo chất lượng biên tập.
	Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV.
	

	
	
	Đề nghị đánh giá tác động của quy định đến hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực phát thanh, truyền hình và ảnh hưởng của quy định đến các đơn vị là cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình tại Việt Nam
	Đài THVN
	

	
	
	Đề nghị liệt kê danh mục chương trình cho phép doanh nghiệp chủ động thực hiện biên tập.
	- Đài THVN;

- Công ty SCTV;

- Công ty VEGA
	

	
	
	Đề nghị làm rõ hơn khái niệm, nội hàm chương trình cho phép doanh nghiệp chủ động thực hiện biên tập, do có thể trùng lặp với các thể loại báo chí như phóng sự, ký sự, chuyên đề...Bản chất các chương trình truyền hình hiện nay cũng chính là các thể loại báo chí mang tính định hướng về nội dung, tư tưởng và các yêu cầu khác trong hoạt động nghiệp vụ báo chí. Đề nghị xem xét các quy định, hướng dẫn cụ thể những nội dung liên quan nhằm giúp cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.
	Đài TH TP. HCM
	

	
	
	Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định “ trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác”
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.
	

	4
	Khoản 2 Điều 20a: Biên dịch nội dung phát thanh, truyền hình nước ngoài theo yêu cầu

	
	Việc biên dịch thực hiện theo nhu cầu thị trường, bảo đảm tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt. Nội dung biên dịch đối với từng loại chương trình (nếu có) được thực hiện biên tập như quy định tại Khoản 1 Điều này.
	Đề nghị quy định cứng yêu cầu về biên dịch theo quy định luật báo chí, luật điện ảnh
	Công ty SCTV
	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do:

- Luật Báo chí, Luật Điện ảnh không có quy định cứng yêu cầu về biên dịch;
- Hiện nay, thực tế các dịch vụ đều hỗ trợ tính năng đa ngôn ngữ, vì vậy khi dịch vụ cung cấp tại Việt Nam, để đơn vị cung cấp dịch vụ quyết định theo thị trường là phù hợp.

	5
	Khoản 3 Điều 20a: Tạm dừng dung cấp dịch vụ để khắc phục vi phạm:

	
	a) Yêu cầu tạm dừng dịch vụ bằng văn bản trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ vi phạm lần thứ 02 (hai) trong vòng 12 (mười hai) tháng về quy định biên tập nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu tại Khoản 1 Điều này. Văn bản tạm dừng dịch vụ phải nêu rõ hành vi vi phạm, thời điểm và thời hạn tạm dừng. Việc xác định thời hạn tạm dừng căn cứ vào mức độ vi phạm, thời hạn khắc phục, tối đa không quá 90 ngày.

b) Đơn vị cung cấp dịch vụ phải dừng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và khắc phục vi phạm. 

c) Các doanh nghiệp có mạng viễn thông, nền tảng truyền thông số có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn dịch vụ khi có yêu cầu. 
	Kiến nghị bổ sung: Biện pháp phạt tiền đối với vi phạm lần thứ nhất ngoài việc nhắc nhở; biện pháp phạt tiền đối với vi phạm lần 2 ngoài chế tài xử lý, để phù hợp với thông lệ các quy định về xử phạt hành chính của Việt Nam hiện nay.
	Bộ Ngoại giao;


	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do:

- Điểm h Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 đã có quy định về hình thức phạt tiền đối với hành vi này;

- Quy định tại dự thảo Nghị định là giải pháp tức thời để ngăn chặn dịch vụ khi doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật.

	
	
	Quy định chưa rõ đơn vị có thẩm quyền ban hành văn bản yêu cầu, không rõ loại hành vi vi phạm và trình tự, thủ tục xử lý việc tạm dừng. Đề nghị quy định rõ tại dự thảo Nghị định.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu.

Đã điều chỉnh Dự thảo Nghị định để quy định rõ.

	
	
	Đề nghị sửa “vi phạm lần thứ 02” thành “vi phạm lần thứ 03”
	Công ty Mobifone
	Cơ quan soạn thảo bảo lưu ý kiến.

Lý do:

- Vì đây là giải pháp tức thời cấp bách, vì vậy lần thứ 2 là phù hợp.
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